
Loại xuất 

sắc
Loại giỏi Loại khá

I Cao đẳng  

1 Kế toán Tổng hợp 32 0 0 100

2 Quản trị kinh doanh

3 Tài chính - Ngân hàng

4 Kế toán - Kiểm toán

5 Quản lý xây dựng

6 CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) 139 0 0 36,69

8 Điện Công nghiệp 16 0 0 12,50

8 Công nghệ thông tin 13 0 0 61,54

9 CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) 3 0 0 100

10 Công nghệ ô tô 4 0 0 100

11 CN Kỹ thuật Giao thông

12 CN Kỹ thuật Xây dựng

13 Khoa học Cây trồng (Trồng trọt)

14 Quản lý đất đai

15 Quản lý Môi trường

16 Thú y

17 Địa chính môi trường

18 Tiếng Hàn 117 0 0 62,39

II Trung cấp 

1 Thú y 2 0 0 50,00

2 Tin học văn phòng 137 0 0 29,20

3 Tiếng Hàn Quốc 73 0 0 37,50

4 Tiếng Anh 65 0 0 84,62

5 Bảo vệ thực vật 38 2,6315789 11 65,79

6 Quản lý bán hàng siêu thị 2 0 0 100

7 Kế toán 39 0 0 20,51

8 Cơ khí 15 0 0 20,00

III Sơ cấp và ĐTTX

1 Trồng rau an toàn 0 0 0 0

Người lập biểu

(Đã ký)
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Tốt nghiệp năm học 2020 - 2021

TT Nội dung

Số sinh 

viên tốt 
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Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra trường
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